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Số báo 
danh

Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc
Giới 
tính

Nhóm môn 
trúng 
tuyển

Điểm 
xét 

tuyển

Điểm TB 
Toán, Văn, 
Anh lớp 9

Ghi chú

1 190143 Y MAI HƯƠNG 03/10/2010 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 24.15 6.93

2 190093 Y MINH HẰNG 27/11/2010 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 23.95 6.63

3 190219 A  NGHĨA 22/05/2010 Kon Tum Dẻ Nam 1901 23.75 5.17

4 190164 Y MINH KIỀU 30/04/2010 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 22.45 6.6

5 190325 Y  THIẾP 17/10/2010 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 22.35 6.87

6 190095 A ÂN HẬN 08/04/2010 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 21.8 6

7 190078 KRING HỒ ĐỜI 23/12/2010 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 21.4 6.7

8 190072 A  ĐẠT 18/10/2010 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 20.95 5.7

9 190283 Y LỆ QUYÊN 20/12/2010 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 20.65 6.27

10 190343 A  THUYẾT 13/01/2010 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 20.85 5.5

11 190277 A HOÀNG QUÂN 11/08/2010 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 20.8 6.13

12 190069 A  DƯỢC 02/12/2010 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 20.9 5.37

13 190083 Y  GIANG 20/08/2009 Kon Tum Dẻ Nữ 1901 19.3 5.57

14 160339 HIÊNG LĂNG ANH TUYỀN 21/04/2010 Kon Tum Dẻ Nam 1901 18 5.8

      Danh sách gồm có 14 học sinh./.

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT HUYỆN ĐĂK GLEI, NĂM HỌC 2025-2026
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